
Tuần 01 (Từ ngày 08/09 đến ngày 12/09/2025)             Lớp 4A5 

Thứ/
ngày 

Buổi 
học 

Tiết 
theo
TKB 

Tiết 
thứ 
theo 

PPCT 

Môn 
(Phân môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 
08/09 

Sáng 

1 1 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ: Chào năm học mới 
Phát động chủ đề  năm học: 

Máy 
chiếu,BGĐT 

2 1 Tiếng Việt 

Bài 1: Đọc: Điều kì diệu  

Quyền con người: quyền được tôn trọng đặc 
điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với 
độ tuổi và văn hóa dân tộc 

BGĐT,BN 

3 1 Toán Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 (Tiết 1)    BGĐT, BN 

4 2 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Danh từ BGĐT,BN 

Chiều 

5 1 LS-ĐL 

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn 
Lịch sử và địa lí - tiết 1 
LGQPAN: Giới thiệu Bản đồ hành chính mới 
của Việt Nam sau khi sáp nhập và khẳng định 
hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của 
Việt Nam 

 
 

BGĐT,BN 

6 1 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 1  

7 1 Đạo đức 

Bài 1: Biết ơn người lao động  - Tiết 1 
+ Quyền con người: GD Quyền được bảo đảm 
mức sống để phát triển toàn diện.Quyền được 
chăm sóc sức khoẻ.Bổn phận đối với cộng đồng, 
xã hội. 

BGĐT,BN 

Ba 
09/09 

Sáng 

1 3 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu đoạn văn và câu chủ đề BGĐT,BN 

2 2 Toán Bài 1:Ôn tập các số đến 100 000 (Tiết 2) BGĐT,BN 

3 1 GDTC Bài 1: Đi đều vòng phải -Tiết 1  

4 2 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 1  

Chiều 

5 1 Khoa học Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống 
- Tiết 1   

BGĐT,BN 

6 2 HĐTN 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Em tự hào về 
bản thân 
- Tích hợp GD kỹ năng sống: Hãy luôn nở nụ 
cười thân thiện để gắn kết tình cảm của chúng ta 
với mọi người xung quanh và luôn được mọi 
người yêu quý 

BGĐT,BN 

7 1 KNS Kĩ năng ra quyết định thông minh (Tiết 1) BGĐT, phiếu 

Tư 
10/09 

Sáng 

1 4 Tiếng Việt Đọc: Thi nhạc ( Tiết 1) BGĐT,BN 

2 5 Mĩ Thuật  
Quyền con người: quyền được tôn trọng đặc 
điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với 
độ tuổi và văn hóa dân tộc 

 
BGĐT,BN 

3 5 Tiếng Việt Đọc: Thi nhạc ( Tiết 2) BGĐT,BN 

4 3 Toán Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 10000 
(Tiết 1) 

BGĐT,BN 

Chiều 
5 3 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 2  

6 2 GDTC Bài 1: Đi đều vòng phải -Tiết 2  



7 2 LS-ĐL 

  Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn 
Lịch sử và địa lí - tiết 2 
CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 
dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản 
trên Internet về phương tiện học tập môn LS- ĐL 

BGĐT,BN 

 Năm 
11/09 

Sáng 

1 6 Tiếng Việt 
Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến 
KNS: Hiểu được một số yêu cầu khi thể  hiện bài 
thuyết trình        

BGĐT,BN 

     

2 4 Toán Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 10000 
(Tiết 2) 

BGĐ,BNT 

3 2 Khoa học Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống 
- Tiết 2   

BGĐT,BN 

4 1 
Tiếng Anh 

LK 
Get to know + Unit 1 Part 1  

Chiều 

5 1 Âm nhạc - LT ÂN:Một số kí hiệu ghi nhạc 
- Đọc nhạc: Bài số 1 

 

6 1 Công nghệ 

Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống 
- Tiết 1 
CDS:- Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nd số 
thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi 
trường kts. 
- Biết sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung theo 
cách đơn giản trong mt có cấu trúc số. 
- Trình bày, giới thiệu được một trong số các sản 
phẩm của địa phương dựa trên các thông tin, 
tranh ảnh… đã tạo ra trên môi trường số. 

BGĐT,BN 

7 1 Tin học Bài 1: Phần cứng và phần  mềm máy tính BGĐT,BN 

 
Sáu 

12/09 

Sáng 

1 7 Tiếng Việt 
Nói và nghe: Tôi và bạn  
LGTLVM: Trò chuyện với thái độ cởi mở, hòa 
nhã. Tránh lam phiền khi bạn đang bận việc 

BGĐT,BN 

2 4 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 2  

3 5 Toán Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 10000 
(Tiết 3) 

BGĐT,GN 

4 1 Toán-TA 
Numbers from 1,000 to 99,999 - thousands, ten 
thousands (Số từ 1,000 đến 99,999 - hàng nghìn, 
hàng chục nghìn) 

 

Chiều 

5 2 
Tiếng Anh 

LK (GVNN) 
Get to know + Unit 1 Part 1  

6 3 HĐTN 

*KN phòng háy chữa chấy: Bài 1: Những nơi để 
cháy, 
 *SHL: CĐ: Tự hào thể hiện khả năng của bản 
thân – SK tuần 

BGĐT,BN 

7 1 Stem 
Chóng chóng quay bằng nhiệt (Tiết 1) BGĐT, 

 đồ dùng 

 



 
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 
- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

 
Ngày 29 tháng 8 năm 2024 

Tổ trưởng 
 
 

Bồ Thị Minh Hạnh 
 

 


